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      TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          THÀNH PHỐ Z                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      TỈNH KHÁNH HÒA     
                   

                        nh©n danh 
n­íc céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  

  TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Z, TỈNH KHÁNH HÒA 

  Với thành phần Hội  đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 

-  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông TRẦN HOÀI THANH    

-  Các Hội thẩm nhân dân:    Bà NGUYỄN THỊ XUÂN TÂM 

       Ông TRẦN HUY LIÊN 

* Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông ĐỖ KHÁNH HÀ - Cán bộ 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z tham gia phiên tòa:  

           Bà NGUYỄN THỊ HẠNH CUNG, KSV 

Mở phiên tòa công khai ngày 14/8/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành 

phố Z, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 190/2017/HSST ngày 07/7/2017, đối 

với bị cáo: 

Họ và tên:       NGUYỄN VĂN HÀO   Sinh năm: 1989  

Nơi ĐKNKTT: 109 Trần Nguyên Hãn, Tân Lập, Z, Khánh Hòa. 

Chổ ở: Hẻm 404 Lê Hồng Phong, Phước Long, Z, Khánh Hòa.  

Quốc tịch: Việt Nam  Dân tộc: Kinh  Tôn giáo: Không 

Trình độ học vấn:  Không biết chữ   Nghề nghiệp: Sửa xe 

Con ông: Không rõ      và con bà: Nguyễn Thị Thu      

Vợ: Nguyễn Thị Mỹ Trinh, sinh năm 1994. Có 01 con, sinh năm 2016 

Tiền án, tiền sự: Không.  

Bắt, tạm giam ngày 11/4/2017. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại:  

1. Bà Lê Thị Hồng     Sinh năm 1991.  

Địa chỉ: 12/3 Tân Phước, VT, Z, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

2. Ông Đặng Văn Phước    Sinh năm 1960.  

Địa chỉ: 34A Cao Thắng, Z, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

3. Ông Đặng Hữu Đình Cường   Sinh năm 1969.  

Địa chỉ: TDP Phan Bội Châu 1, Thị trấn DK, D. Vắng mặt. 

4. Ộng Trần Nguyễn Minh Cường   Sinh năm 1993.  

Địa chỉ: 06 Võ Thị Sáu, VN, Z, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

5. Ông Lê Văn Long      Sinh năm 1968.  

Địa chỉ: Thôn Xuân Ninh, Xuân Sơn, V, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

Án số   158/2017/HSST  

Ngày   14/8//2017                
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Mai Xuân Nhặn     

Địa chỉ: 30 Phan Đình Giót, PS, Z, Khánh Hòa. Vắng. 

2. Ông Nguyễn Thị Minh Ngân  

Địa chỉ: 30 Phan Đình Giót, PS, Z, Khánh Hòa. Vắng. 

3. Bà Lê Thị Ngân    

Địa chỉ: Xuân Ninh, Xuân Sơn, V, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Trinh   

Địa chỉ: Hẻm 404 Lê Hồng Phong, PL, Z. Có mặt. 

5. Ông Nguyễn Thanh Tuấn     

Địa chỉ: Thôn 2, Diên Đồng, D, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

6. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan   

Địa chỉ: Thôn 2, Diên Đồng, D, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

7. Bà Nguyễn Thị Thu   

Địa chỉ: Tổ 4, Tân Khánh 2, Ninh Sim, N, Khánh Hòa. Có mặt.    

8. Ông Nguyễn Văn Dân   

Địa chỉ: Khánh Thành Bắc, Suối Cát, CL, Khánh Hòa. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Do không có tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Hào nảy sinh ý định trộm cắp tài 

sản. Để thực hiện hành vi, Hào đến khu vực bãi biển quan sát thấy những người 

tắm biển thường để xe mô tô trên khu vực công viên và cất chìa khóa vào quần áo 

rồi để trên bãi cát và xuống tắm biển. Hào đợi chủ xe mô tô xuống biển tắm đến 

lấy chìa khóa rồi mở khóa, lấy xe mô tô đi.  

Từ tháng 5/2016 đến tháng 4/2017, Nguyễn Văn Hào đã thực hiện nhiều 

vụ trộm cắp xe mô tô bằng thủ đoạn trên. Cụ thể:  

Vụ 1: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/5/2016, Hào đi bộ đến sân bóng 

thanh niên, phường VN, Z lấy trộm 01 xe mô tô Honda hiệu Wave RSX, biển kiểm 

soát (viết tắt BKS) 79N1-409.66 của anh Đinh Văn Đức. Sau đó, Hào đem xe đến 

ngã ba Thành, xã Diên An, D, Khánh Hòa bán cho 01 người phụ nữ (chưa xác định 

được nhân thân lai lịch) được 3.000.000 đồng.  

Biên bản định giá số 164/TCKH ngày 31/5/2017 của Hội đồng định giá 

trong tố tụng hình sự - Ủy ban nhân dân (viết tắt UBND) thành phố Z kết luận: 01 

xe mô tô Honda Wave RSX, BKS 79N1-409.66 giá trị: 13.523.000 đồng.    

Vụ 2: Khoảng tháng 5/2016 (không xác định được ngày), Hào đi bộ đến 

sân bóng thanh niên, phường VN, thành phố Z lấy trộm 01 xe mô tô Honda hiệu 

Wave RS, BKS 79N1-652.44 của chị Lê Thị Hồng. Sau đó, Hào đi Đăklăk và đổi 

lốc máy xe Wave với lốc máy xe một người làm gỗ (chưa xác định được nhân thân) 
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được bù thêm 1.000.000 đồng (xác định lốc máy được đổi là lốc máy xe Wave 

RSX, BKS 79N1-011.62 của anh Mai Xuân Nhặn, trú tại 30 Phan Đình Giót, PS, 

Z bị mất trộm vào tháng 11/2013). Hào mua BKS 79Z1-105.34 gắn vào xe Wave 

RS rồi đem về phòng trọ tại xã Suối Hiệp, huyện D để sử dụng. Đến ngày 28/9/2016 

Công an xã Suối Hiệp, huyện D kiểm tra phòng trọ phát hiện và thu giữ.  

Vụ 3: Khoảng 05 giờ 00 phút ngày 02/6/2016, Hào đi bộ đến bãi giữ xe số 

10, đối diện khách sạn Lodge, 42 Trần Phú, LT, Z lấy trộm 01 xe mô tô Honda 

hiệu Future, BKS 79D1-330.76 của anh Đặng Hữu Đình Cường. Hào thay BKS 

79N1-652.44 để sử dụng. Đến ngày 10/4/2016 thì bị Công an thành phố Z phát 

hiện và thu giữ. 

Biên bản định giá số 156/TCKH ngày 25/5/2017 của Hội đồng định giá 

trong tố tụng hình sự - UBND thành phố Z kết luận: 01 xe mô tô hiệu Wave RS, 

BKS 79N1-652.44 giá trị 14.464.989 đồng, xe mô tô Honda Future, BKS 79D1-

330.76 giá trị: 26.515.800 đồng. Tổng cộng làm tròn là 40.980.000 đồng.   

Vụ 4: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 22/7/2016, Hào đi bộ đến đến sân bóng 

thanh niên, phường VN, thành phố Z lấy trộm 01 xe mô tô hiệu Honda Air Blade, 

BKS 79V1-041.48 của chị Lê Thị Ngân. Sau đó, Hào thay BKS 79N1-409.66 rồi 

đem về phòng trọ tại xã Suối Hiệp, huyện D để sử dụng. Đến ngày 28/9/2016 Công 

an xã Suối Hiệp, huyện D kiểm tra phòng trọ phát hiện và thu giữ.  

Biên bản định giá số 156/TCKH ngày 25/5/2017 của Hội đồng định giá 

trong tố tụng hình sự - UBND thành phố Z kết luận: 01 xe mô tô hiệu Honda Air 

Blade, BKS 79V1-041.48 giá trị 19.832.800 đồng. Tổng cộng làm tròn là 

19.832.000 đồng.   

Vụ 5: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 06/4/2017, Nguyễn Thanh Tuấn điều 

khiển xe mô tô Yamaha hiệu Sirius, BKS 79D1-443.20 chở Hào đến sân bóng 

thanh niên, phường VN, thành phố Z để tắm biển. Sau đó Hào móc cốp xe máy của 

anh Trần Nguyễn Minh Cường lấy trộm 01 điện thoại hiệu HTC One Max. Sau khi 

lấy trộm tài sản, Tuấn chở Hào về nhà.  

Biên bản định giá số 110/TCKH ngày 12/5/2017 của Hội đồng định giá 

trong tố tụng hình sự - UBND thành phố Z kết luận: 01 điện thoại HTC One Max 

- 16GB giá trị 898.000 đồng.  

Vụ 6: Khoảng cuối năm 2016 (không xác định được ngày, tháng), Hào đi 

bộ đến đến sân bóng thanh niên, phường VN, thành phố Z lấy trộm 01 xe mô tô 

kiểu dáng Wave (chưa xác định được người bị hại). Hào mua BKS 79H1-5200 

(BKS được cấp cho anh Hoàng Thôi; trú tại: 116 Lạc Long Quân, PT, Z. Anh Thôi 

đã bán xe cho một người chưa xác định được nhân thân lai lịch) gắn vào xe máy 

để sử dụng, sau đó giao xe mô tô cho mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Thu sử dụng. Cơ 

quan Công an thành phố Z phát hiện và tạm giữ. 

Vụ 7: Khoảng tháng 3/2017 (không xác định được ngày), Hào đi bộ đến 

đến sân bóng thanh niên, phường VN, thành phố Z lấy trộm 01 xe mô tô kiểu dáng 

Dream (chưa xác định được người bị hại). Hào mua BKS 79N1-2586 (BKS được 

cấp cho anh La Chí Khánh; trú tại: Thôn 1, Diên An, D. Anh Khánh làm nghề mua 
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bán xe nên được một người chưa xác định được nhân thân lai lịch nhờ đứng tên 

giúp) gắn vào xe để sử dụng, sau đó giao xe cho bố vợ là ông Nguyễn Văn Dân sử 

dụng. Cơ quan Công an thành phố Z phát hiện và tạm giữ. 

Đến ngày 10/4/2017, Hào đi bộ đến sân bóng thanh niên, phường VN, thành 

phố Z định tìm người để tài sản sơ hở để trộm cắp thì bị Công an thành phố Z phát 

hiện, đưa về trụ sở làm việc. Qua điều tra, Nguyễn Văn Hào đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội nêu trên.  

Bản cáo trạng số 147/Ct-VKS ngày 06/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Z đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Hào về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm 

e khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau:  

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hào đã khai nhận: Để có tiền tiêu xài, bị 

cáo đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Z. Từ tháng 

5/2016 đến tháng 4/2017 bị cáo đã thực hiện 05 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tài 

sản có tổng giá trị 75.233.000 đồng. 

Căn cứ diễn biến của vụ án, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân 

thân của bị cáo, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Z kiểm sát xét xử tại 

phiên tòa giữ nguyên bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố 

bị cáo Nguyễn Văn Hào phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm e khoản 2 Điều 

138 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Hào từ 02 năm tù đến 03 năm 

tù. Áp dụng khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự xử lý vật chứng theo quy 

định. 

Hội đồng xét xử nhận thấy: Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản 

sự việc, biên bản tạm giữ đồ vật, lời khai người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan và các chứng cứ, tài liệu đã thu thập có tại hồ sơ vụ án và được thẩm 

tra tại phiên tòa. Hành vi đó của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài 

sản”.  

Giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt là 75.233.000đ. Mà tình tiết “Chiếm đoạt 

tài sản có giá trị từ 50.000.000đ đến dưới 200.000.000đ” là tình tiết định khung 

theo điểm e khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Như vậy, Bản cáo trạng số 147/Ct-VKS ngày 06/7/2017 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Z đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Hào về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo điểm e khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng tội. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm sở hữu của công 

dân, gây mất trật tự trị an địa phương. Bị cáo có sức khoẻ nhưng lười lao động, 

ham chơi đua đòi, chỉ mong muốn lấy tài sản của người khác làm sở hữu của mình; 

thực hiện hành vi trộm cắp tinh vi, táo bạo, nên khi quyết định hình phạt, cần áp 

dụng mức hình phạt nghiêm để giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung. 
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Tại cơ quan Điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã thành phẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; tài sản đã được thu hồi một phần; chưa có tiền án, tiền sự, nên, 

Hội đồng xét xử áp dụng điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự giảm 

nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.  

Đối với hành vi trao đổi lốc máy xe, thu được 1.000.000đ, bị cáo không 

biết lốc máy được đổi là tài sản do phạm tội mà có, nên chưa đủ yếu tố để xem xét 

trách nhiệm hình sự. 

Đối với Nguyễn Thanh Tuấn, chưa đử căn cứ để xử lý hình sự, Công an 

thành phố Z đã xử phạt vi phạm hành chính. 

* Về vật chứng vụ án: Số tài sản bị thu giữ, gồm: 

- Một (01) xe mô tô kiểu dáng Wave gắn BKS 79H1-5200; một (01) xe mô 

tô kiểu dáng Dream gắn BKS 79N1-2586 thuộc các vụ án mà Nguyễn Văn Hào đã 

thực hiện, nhưng chưa xác định được người bị hại, do đó không phải là vật chứng 

trong vụ án đang xét xử.  

Vì vậy, cần giao lại cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Z để 

tiếp tục xác minh, xác định người bị hại và sẽ xử lý khi có đủ căn cứ. 

- 01 (một) chiếc xe mô tô honda hiệu Wave RS có số khung 

RLHJC292DY15577, số máy JC43E5955630 gắn biển kiểm soát 79Z1 105.34, 

trong đó khung xe thuộc xe mô tô Honda hiệu Wave RS, BKS 79N1-652.44 của 

chị Lê Thị Hồng, máy xe thuộc xe Wave RSX, BKS 79N1-011.62 của anh Mai 

Xuân Nhặn. Như vậy, chỉ có chiếc khung xe thuộc vật chứng của vụ án, còn máy 

xe chưa xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, nhưng đã biết chủ sở 

hữu, do đó, trả lại khung xe và máy xe cho các chủ sở hữu. 

- Trả lại cho chi Lê Thị Hồng 01 (một) biển kiểm soát xe mô tô 79N1 

652.44. 

- Đối với biển kiểm soát xe mô tô 79N1 409.66 chủ sở hữu không nhận và 

không còn giá trị nên tịch thu, tiêu hủy. 

* Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt, 

nhưng không yêu cầu, nên không xét. Đối với người bị hại, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan khác đã được Tòa án triệu tập hợp lệ, nhưng vắng mặt và chỉ 

liên quan đến bồi thường, nên Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 199 Bộ luật 

tố tụng hình sự xét xử vắng mặt họ, nếu sau này có yêu cầu sẽ giải quyết bằng vụ 

án dân sự khác.  

Đối với số tiền 1.000.000đ bị cáo thu được do trao đổi lốc máy mà có là 

tiền thu được từ việc phạm tội, nên cần buộc bị cáo nộp, sung quỹ Nhà nước. 

* Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  

 

 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Hào phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự và áp dụng điểm p 

khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự; Điều 99, Điều 234 Bộ luật Tố tụng hình 

sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hào, 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Hào 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt, tạm giam 11/4/2017. 

* Về trách nhiệm dân sự: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt, 

không yêu cầu, nên không xét. Người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

vắng mặt nếu sau này có yêu cầu sẽ giải quyết bằng vụ án dân sự khác. 

Buộc bị cáo nộp 1.000.000đ sung quỹ Nhà nước. 

* Về vật chứng vụ án: Áp dụng khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự,  

- Giao lại Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Z gồm:  Một (01) 

xe mô tô kiểu dáng Wave gắn BKS 79H1-5200; một (01) xe mô tô kiểu dáng 

Dream gắn BKS 79N1-2586 để tiếp tục xác minh, xác định người bị hại và sẽ xử 

lý khi có đủ căn cứ. 

- Trả lại cho bà Lê Thị Hồng 01 (một) khung xe có số khung 

RLHJC292DY15577 của xe honda hiệu Wave RS, biển kiểm soát 79N1-652.44 và 

01 (một)) biển kiểm soát xe mô tô 79N1 652.44. 

- Trả lại cho ông Mai Xuân Nhặn 01 (một) lốc máy xe có số máy 

JC43E5955630 thuộc xe Wave RSX, biển kiểm soát 79N1-011.62. 

 - Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) biển kiểm soát xe mô tô 79N1 409.66  

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra, Công 

an thành phố Z với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Z ngày 16/7/2017). 

* Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.  

Báo cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt biết, được 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người bị hại, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án niêm yết công khai. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Thanh 

Nơi nhận: 
- Bị cáo. 

- Đương sự; 

- TAND tỉnh Khánh Hòa 

- VKSND thành phố Z; 

- Công an TP. Z; 

- Thi hành án dân sự Z; 

- Sở Tư Pháp tỉnh Khánh Hòa; 

-Lưu: 

+ Án văn 

+ Hồ sơ vụ án. 


